
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN ÔTÔ 18E

CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.36.06.09.013/08/1999AnhMai Thế04651813851

6.56.06.59.008/02/2000BảoNguyễn Lê Gia04651813872

6.16.05.59.020/10/1999BìnhĐặng Thanh04651813883

5.45.05.57.030/08/2000CườngHuỳnh Ngọc04651813904

5.96.05.09.020/01/2000DuyNguyễn Đình04651813915

5.25.05.07.014/11/2000ĐạtPhạm Quốc04651813936

5.45.05.57.002/04/2000ĐạtPhạm Tín04651813947

7.27.07.09.004/10/2000ĐứcTrần Văn04651813988

5.96.05.57.010/01/2000ĐứcVõ Hữu04651813999

5.85.06.09.020/06/2000GiàngNguyễn Xuân046518140010

6.36.06.09.008/09/2000HàoVõ Công046518140111

6.16.05.59.025/02/2000HiếuHà Trung046518140212

5.36.04.55.022/09/2000HiếuTrần Đại046518140313

6.47.05.57.011/10/2000HuyTrịnh Gia046518140514

6.47.05.09.017/01/2000HùngTrần Văn046518140715

6.47.05.09.003/01/2000KhanhNguyễn Quốc046518140916

5.45.05.09.022/01/2000KhảiHồ Ngọc046518141017

5.96.05.09.016/01/2000KhánhMai Duy046518141218

5.76.04.59.008/07/2000KhoaLê Hải Đăng046518141319

6.07.04.57.009/01/2000KiênTrần Trung046518141620

5.45.05.09.030/07/1999KiệtLê Tấn046518141721

5.85.06.09.002/11/2000KiệtNguyễn Minh046518141822

6.36.06.09.020/11/2000LâmHoàng Đức046518141923

4.43.05.09.001/01/2000LongPhạm Bá046518142124

5.25.05.07.018/10/2000LongPhạm Tấn046518142225

5.96.05.09.028/09/2000LộcNguyễn Tấn046518142526

5.76.05.07.021/02/2000LộcTrần Anh046518142627

5.96.05.09.015/09/1999LuânTrượng Văn046518142728

5.45.05.09.016/07/2000MẫnTrần Minh046518142829

5.45.05.09.029/07/2000MẫnVũ Phạm Minh046518142930

6.87.06.09.025/05/2000NguyênLê Thái Trần046518143231

6.05.06.59.006/01/1999NiLê Nu046518143532

6.76.07.09.004/08/2000PhápTrần Văn Quốc046518143633
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5.45.05.09.009/02/2000PhátNguyễn Tấn046518143934

5.05.04.57.008/03/2000PhátVõ Đại046518144035

5.25.05.07.024/11/2000PhongLê Nguyễn Hoàng046518144236

5.76.05.07.020/08/2000PhúPhạm Phong046518144337

6.36.06.09.028/09/2000QuangNguyễn Nhật046518144738

5.65.06.07.006/11/2000QuangTrần Minh046518144839

7.07.06.59.020/09/2000SangNguyễn Kế046518145040

7.07.06.59.021/11/2000TháiNguyễn Hoàng Anh046518145341

6.87.06.09.003/12/2000ThắngVương  Đức046518145442

6.36.06.09.018/09/2000ThịnhNguyễn Thế046518145643

6.36.06.09.017/02/2000ThôngNgô Văn046518145744

5.45.05.09.012/04/2000TinNguyễn Phan Trọng046518146145

5.76.05.07.028/01/2000TríPhạm Đoàn Minh046518146446

5.45.05.09.015/08/2000TrungĐặng Văn046518146647

6.56.06.59.012/07/1999TrungTrần Mạnh046518146748

6.76.07.09.004/09/1998TuấnLèo Minh046518146949

6.56.06.59.024/02/2000TùngNguyễn Văn046518147250

5.25.04.59.013/07/2000TúNguyễn Thanh046518147451

6.36.06.09.016/01/2000TưởngLương Mạnh046518147552

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 10 tháng 01 năm 2020

0(0%)1(1.9%)27(51.9%)21(40.4%)3(5.8%)0(0%)0(0%)52(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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